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A. THÔNG TIN CHUNG: 15 câu trắc nghiệm (05 điểm) và 04 câu tự luận (05 điểm). Tỉ lệ theo mức độ Biết- Hiểu- Vận dung- Vận dụng cao tương ứng là 4- 3- 2- 1.
B. CỤ THỂ:
I/ Chủ đề 1: Ankan- Anken- Ankin (Không kiểm tra bài ankađien)
1/ Phân bố câu: 
a/ Trắc nghiệm: Mức độ nhận biết: 2 câu; mức độ thông hiểu: 2 câu; mức độ vận dụng: 1 câu.
b/ Tự luận: Mức độ biết: 1/4 câu.
2/ Chuẩn kiến thức – kĩ năng
[bookmark: _GoBack]- Viết CTCT thu gọn của một hidrocacbon từ tên gọi.
- Nhận ra công thức chung của dãy đồng đẳng hoặc nhận ra dãy đồng đẳng của một chất.
- Nhận ra đặc điểm cấu tạo của một chất.
- Nhận ra sản phẩm trong phản ứng của các chất.
- Xác định hiện tượng xảy ra trong một thí nghiệm. 
- Tính toán đơn giản trong các phản ứng cộng, thế.
- Khai thác sơ đồ hình vẽ về các thí nghiệm đã học.
II/ Chủ đề 2: Benzen- Toluen- Stiren
1/ Phân bố câu: 
a/ Trắc nghiệm: Mức độ nhận biết: 1 câu; mức độ thông hiểu: 1 câu.
b/ Tự luận: không có
2/ Chuẩn kiến thức – kĩ năng
	- Chỉ ra đặc điểm cấu tạo của các chất.
- Nhận ra sản phẩm trong phản ứng của các chất.
III/ Chủ đề 3: Ancol- Phenol
1/ Phân bố câu: 
a/ Trắc nghiệm: Mức độ nhận biết: 2 câu; mức độ thông hiểu: 1 câu; mức độ vận dụng: 1 câu.
b/ Tự luận: Mức độ biết: 1/4 câu; mức độ vận dụng cao: 1 câu.
2/ Chuẩn kiến thức – kĩ năng
- Viết PTHH thể hiện tính chất hóa học của ancol hoặc phenol.
- Nhận ra bậc của một ancol.
- Chỉ ra tính chất vật lý của ancol hoặc phenol.
- Phân biệt ancol đơn chức với ancol đa chức.
- Chỉ ra phản ứng minh chứng cho sự ảnh hưởng qua lại giữa nhóm OH và vòng benzen.
- Nhận ra ứng dụng của ancol, phenol.
- Giải bài toán liên quan đến các phản ứng của ancol và điều chế ancol.
IV/ Chủ đề 4: Anđehit- Axit cacboxylic
1/ Phân bố câu: 
a/ Trắc nghiệm: Mức độ nhận biết: 1 câu; mức độ thông hiểu: 1 câu. 
b/ Tự luận: Mức độ biết: 2/4 câu; mức độ vận dụng: 1 câu.
2/ Chuẩn kiến thức – kĩ năng
- Gọi tên của một chất từ CTCT cho trước.
- Viết PTHH thể hiện tính chất hóa học và điều chế một chất.
- Nhận ra chất phản ứng với một anđehit, một axit.
	- Chọn phát biểu đúng/ sai anđehit, axit.
	- Tính toán các đại lượng hoặc xác định công thức của một chất trong phản ứng. 
V/ Chủ đề 5: Tổng hợp kiến thức.
1/ Phân bố câu: 
a/ Trắc nghiệm: Mức độ vận dụng: 1 câu; mức độ vận dụng cao: 1 câu
b/ Tự luận: Mức độ thông hiểu: 1 câu.
2/ Chuẩn kiến thức – kĩ năng
- Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các chất (chỉ xét các chất có nhóm chức) hoặc nhận ra các chất dựa vào hiện tượng thí nghiệm được mô tả ở bảng và viết PTHH.
- Khảo sát sơ đồ chuyển hóa giữa các chất để chỉ ra các phát biểu đúng/ sai.
- Giải bài toán hỗn hợp gồm nhiều chất (đối với hợp chất có nhóm chức).
----- Hết-----

